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BÁO GIÁ SẢN PHẨM 
Kính gửi:  
 Trước tiên, Công ty Cổ phần THC xin gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm và 

hợp tác của Quý khách hàng đến sản phẩm Ống nhựa xoắn Thắng Lợi TFP.  

 Chúng tôi xin gửi tới quý vị báo giá sản phẩm Ống nhựa xoắn HDPE - Thắng Lợi 
TFP mà đơn vị chúng tôi sản xuất như sau: 

Stt Tên Sản Phẩm        
(Thắng lợi TFP) 

ĐVT Đường kính 
trong (mm) 

Đường kính 
ngoài (mm) 

Chiều dài 
cuộn ống(mét) 

Đơn giá  
(đồng/ mét) 

1 TFP ΦΦΦΦ 25/32 mét 25 ± 2,0 32 ± 2,0 400 12.500 

2 TFP ΦΦΦΦ 30/40 mét 30 ± 2,0 40 ± 2,0 300 13.500 

3 TFP ΦΦΦΦ 40/50 mét 40 ± 2,0 50 ± 2,0 300 19.500 

4 TFP ΦΦΦΦ 50/65 mét 50 ± 2,5 65 ± 2,5 200 26.000 

5 TFP ΦΦΦΦ 65/85 mét 65 ± 2,5 85 ± 2,5 100 38.000 

6 TFP ΦΦΦΦ    70/90 Mét 70 ± 2,5 90 ± 2,5 100 47.000 

7 TFP ΦΦΦΦ 80/105 mét 80 ± 3,0 105 ± 3,0 100 50.500 

8 TFP ΦΦΦΦ 90/112 mét 90 ± 3,0 110 ± 3,0 100 58.000 

9 TFP ΦΦΦΦ 100/130 mét 100 ± 4,0 130 ± 4,0 100 62.000 

10 TFP ΦΦΦΦ 125/160 mét 125 ± 4,0 160 ± 4,0 50 100.000 

11 TFP ΦΦΦΦ 150/195 mét 150 ± 4,0 195 ± 4,0 50 150.000 

12 TFP ΦΦΦΦ 175/230 mét 175 ± 4,0 230 ± 4,0 40 230.000 

13 TFP ΦΦΦΦ 200/260 mét 200 ± 4,0 260 ± 4,0 30 285.000 

14 TFP ΦΦΦΦ 250/320 mét 250 ± 4,0 320 ± 4,0 30 570.000 

Ghi chú: đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)10%. 
� Giá chào hàng bằng đồng Việt Nam, không thay đổi trong thời gian bản chào hàng 

có hiệu lực. 
� Toàn bộ sản phẩm cung cấp mới 100%,(nguyên liệu là hạt nhựa HDPE) do Công ty 

Cổ phần THC sản xuất. Sản phẩm đảm bảo đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật, chất lượng, 
yêu cầu cơ lí theo tiêu chuẩn của Ống nhựa xoắn. 

� Thời gian giao hàng: Theo yêu cầu của bên mua. 
� Địa điểm giao hàng: Tại chân công trình của bên mua.  
� Chi phí vận chuyển: Theo thoả thuận giữa hai bên. 
� Thanh toán: Thanh toán 30% giá trị đơn hàng ngay sau khi ký hợp đồng mua bán, 

hoặc xác nhận đơn đặt hàng. Thanh toán 70% giá trị còn lại của đơn hàng trước khi 
hàng hoá được bàn giao. 

� Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày thông báo đến hết ngày 31/12/2013. 
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